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          BIỂU 01 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (TP) ………………….       

            
            

TỔNG HỢP SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ 
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 

(Kèm theo Thông tư số 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính) 
          Đvt: Hộ gia đình. 

Stt 

Huyện, thị 
xã, thành 
phố thuộc 

tỉnh 

Số hộ được 
hỗ trợ đất ở 

giai đoạn 
2017-2020 

Số hộ được 
hỗ trợ đất 
sản xuất 
giai đoạn 
2017-2020 

Trong đó: 
Số hộ được 

hỗ trợ 
chuyển đổi 

nghề 

Số hộ 
được hỗ 
trợ nước 
sinh hoạt 

(phân 
tán) giai 

đoạn 
2017-202

0 

Số hộ 
được 

hỗ 
trợ 

định 
canh, 
định 
cư 

giai 
đoạn 
2017-
2020 

Trong đó: 

Tổng số 
hộ 

được 
hỗ trợ 

vay vốn 
giai 

đoạn 
2017-20

20 

Trong đó: 
Số 
hộ 

thuộ
c 

các 
dự 
án 
đã 

hoàn 
thàn
h (*) 

Số hộ 
thuộc 
các dự 

án 
mới 
(**) 

Số hộ được vay vốn 
hỗ trợ sản xuất 

Số hộ 
được vay 
vốn cho 
mục đích 

khác 
(***) 

A B 1 2 3 4 5=6+
7 6 7 8=9+10 9 10 

1                       

2                       

1 
 



2 
 

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

…                       

TỔNG SỐ                     

                      
            
(*): Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng còn thiếu 
vốn. 

       

(**): Dự án đang đầu tư dở dang và các dự án khởi công mới.        
(***): Chi tiết theo mục đích vay 
vốn. 

         

        …….. ngày …… tháng ….. năm …. 
        T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (TP) 

………………. 
        (ký, ghi rõ họ tên) 
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Nguồn: Thông tư 105/2017/TT-BTC 
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